
Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM NĂM 2026  

DO HĐND, UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC* 

(Ban hành kèm theo Công văn số ……../STP-NV2 ngày …../5/2026 của Sở Tư pháp) 

 

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY CÓ HIỆU LỰC GHI CHÚ 

I. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phạm vi theo dõi: Việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý thực phẩm chức năng; kiểm nghiệm thực phẩm; quản lý cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm) 

Văn bản do tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 

1 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND 

tỉnh về hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

03/10/2017 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

2 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND 

tỉnh quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

30/5/2020 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

3 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND 

tỉnh ban hành quy định công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hoá, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

14/11/2023 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

 

4 Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của UBND 

tỉnh 54/2024/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 ban hành quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

16/12/2024 

Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 
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5 Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Buôn Ma Thuột” 

đối với sản phẩm cà phê Robusta 

03/01/2025 Áp dụng theo phạm vi đơn vị hành 

chính cũ tương ứng trước khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản do tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

6 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND 

tỉnh phân công, phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

12/7/2019 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

7 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

12/3/2020 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

8 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú 

Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên 

22/4/2021 Áp dụng theo phạm vi đơn vị hành 

chính cũ tương ứng trước khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sở Khoa 

học và Công nghệ đã có Tờ trình số 

135/TTr-SKHCN ngày 22/5/2026 ban 

hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND. 

 

Văn bản do tỉnh Đắk Lắk (mới) ban hành 
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9 Quyết định số 033/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND 

các xã, phường trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

12/12/2025  

10 Quyết định số 036/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

15/12/2025  

11 Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND ngày 23/03/2026 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động mua, 

bán Sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

23/3/2026  

II. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội (Phạm vi theo dõi: Việc thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế) 

Văn bản do tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 

1 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách 

mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng 

tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân 

nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng, tập trung, 

tham quan, dự hội nghị 

01/01/2024 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

 

2 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 20/06/2024 của HĐND 

tỉnh quy định hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 

trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài 

nước 

01/7/2024 Áp dụng theo phạm vi đơn vị hành 

chính cũ tương ứng trước khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 
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3 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, 

mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

22/3/2023 Áp dụng theo phạm vi đơn vị hành 

chính cũ tương ứng trước khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

4 Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách Trung ương trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

24/01/2025 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

Văn bản do tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

5 Quyết định số 2425/2002/QĐ-UB ngày 22/8/2002 của UBND 

tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho thương bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh 

 Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) 

6 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

15/7/2024 Áp dụng theo phạm vi đơn vị hành 

chính cũ tương ứng trước khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản do tỉnh Đắk Lắk (mới) ban hành 

7 Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND 

tỉnh quy định đối tượng và mức chi thăm, tặng quà nhân dịp tết 

Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

04/01/2026  

8 Quyết định số 017/2025/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của 

UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với 

dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

10/11/2025  
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9 Quyết định số 019/2025/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của 

UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép 

miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng 

và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

03/11/2025  

(*) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được tổng hợp trên cơ sở rà soát tại thời điểm ban hành Công văn. 

Trường hợp các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định, danh mục sẽ được tiếp tục rà soát, cập 

nhật cho phù hợp. 
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